PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Kèm theo Báo cáo quản trị ngày …..tháng        năm 2017)

	Stt 
	Họ tên
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) 
	Chức vụ tại công ty
	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 
	Địa chỉ liên hệ 
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
(%) 
	Quan hệ

	1
	Lê Văn Sơn
	
	Chủ tịch HĐQT
	
	
	0
	0
	

	
	Lê Thị Nhanh
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	0
	0
	Mẹ 

	
	Ngô Thị Như Hạnh
	
	
	
	
	0
	0
	Vợ

	
	Lê Hoàng Hải
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Lê Hoàng Tùng
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Lê Phi Hằng
	
	
	
	
	0
	0
	Anh 

	
	Lê Thị Xuân
	
	
	
	
	0
	0
	Chị 

	
	Lê Thị Hương
	
	
	
	
	0
	0
	Chị 

	
	Lê Ngọc Hồng
	
	
	
	
	0
	0
	Em 

	
	Lê Thu Lê
	
	
	
	
	0
	0
	Em 

	2
	Đinh Xuân Hấn
	
	Thành viên HĐQT
Tổng giám đốc
	
	
	0
	0
	

	
	Đinh Gia Huyến
	
	
	
	
	0
	0
	Bố

	
	Dương Thị Tẩn
	
	
	
	
	0
	0
	Mẹ

	
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	
	
	
	
	0
	0
	Vợ

	
	Đinh Phạm Thiên Hà
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Đinh Phạm Sĩ Ngọc
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Đinh Thị Tần
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Đinh Thị Huyên
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	
	Đinh Thị Dành
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	
	Đinh Gia Quỳnh
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	
	Đinh Thành Trung
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	3
	Nguyễn Hồng Nhung
	
	Thành viên HĐQT
	
	
	11.300
	0,00476
	

	
	Nguyễn Văn Phúc
	
	
	
	
	0
	0
	Bố

	
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	
	
	0
	0
	Mẹ

	
	Nguyễn Huy Hùng
	
	
	
	
	0
	0
	Chồng

	
	Nguyễn Châu Anh
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Nguyễn Huy Cường
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Nguyễn Thanh Nhàn
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Nguyễn Thị Nhài

	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Nguyễn Trường Giang
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	4
	Hàn Thị Khánh Vinh
	
	Thành viên HĐQT
	
	
	0
	0
	

	
	Hàn Ngọc Quyết 
	
	
	
	
	0
	0
	Bố

	
	Lưu Thị Thuận
	
	
	
	
	0
	0
	Mẹ

	
	Hàn Thị Vân Anh
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Hàn Ngọc Mỹ
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	
	Hàn Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	
	Nguyễn Văn Hảo
	
	
	
	
	0
	0
	Chồng

	
	Nguyễn Hoàng Hải
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Nguyễn Hoàng Phương Linh
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	5
	Trần Anh Vương
	
	Thành viên HĐQT
	
	
	0
	0
	

	
	Tạ Thu Thủy
	
	
	
	
	0
	0
	Vợ

	
	Trần Bảo Nguyên
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Trần Bảo Khôi
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Trần Vọng
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Trần Thị Hòa
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Trần Văn Bình
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Trần Thị Hà
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Trần Trọng Nghĩa
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Trần Văn Chương
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	6
	Đặng Lệ Thu
	
	Trưởng Ban Kiểm soát
	
	
	1000
	0,0004
	

	
	Đặng Quốc Sinh
	
	
	
	( Liệt sỹ)
	
	0
	Bố đẻ

	
	Nguyễn Công Lạn
	
	
	
	Hà Nội
	
	0
	Bố dượng

	
	Hà Thị Ngọc Liên
	
	
	
	Hà Nội
	
	0
	Mẹ đẻ

	
	Nguyễn Chí Kiên
	
	
	
	Hà Nội
	
	0
	Em trai

	
	Nguyễn Chí Dũng
	
	
	
	Hà Nội
	
	0
	Em trai

	
	Đinh Thanh Hải
	
	
	
	Lào Cai
	
	0
	Chồng (đã ly dị)

	
	Đinh Đức Anh
	
	
	
	Hà Nội
	
	0
	Con

	7
	Nguyễn Văn Khái
	
	Thành viên Ban kiểm soát
	
	
	1.500
	0,0006
	

	
	Đỗ Thị Phái
	
	
	
	
	0
	0
	Mẹ

	
	Nguyễn Thị Phận
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Nguyễn Văn Khang
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Nguyễn Thị Phấn

	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Tưởng Tuyết Mai
	
	
	
	
	0
	0
	Vợ

	
	Nguyễn Mai Phương
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Nguyễn Mai Anh
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	8
	Trần Văn Hải
	
	Thành viên Ban kiểm soát
	
	
	0
	0
	

	
	Trần Văn Viêm
	
	
	
	
	0
	0
	Bố

	
	Nguyễn Thị Xuân
	
	
	
	
	0
	0
	Mẹ

	
	Võ Thị Thanh Trà
	
	
	
	
	0
	0
	Vợ

	
	Trần Thị Kim Hương
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Trần Văn Sơn
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Trần Thị Thanh Thủy
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Trần Văn Hà
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Trần Thị Thanh
	
	
	
	
	0
	0
	Em

	9
	Nguyễn Thị Hằng
	
	Kế toán trưởng
	
	
	0
	0
	

	
	Nguyễn Viết Hòa
	
	
	
	
	0
	0
	Bố

	
	Trần Thị Mỹ
	
	
	
	
	0
	0
	Mẹ

	
	Nguyễn Viết Hà
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Nguyễn Viết Hiệu
	
	
	
	
	0
	0
	Anh

	
	Nguyễn Phước Hạnh
	
	
	
	
	0
	0
	Chị

	
	Nguyễn Mạnh Hùng
	
	
	
	
	0
	0
	Chồng

	
	Nguyễn Thu Trang
	
	
	
	
	0
	0
	Con

	
	Nguyễn Trọng Đạt
	
	
	
	
	0
	0
	Con
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